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PHÒNG Ghi chú

Giao tiếp người máy Viết Khóa 18
0130_GTNM_HK2.1920_K18.

N1
1

Quản trị xuất nhập 

khẩu
Viết Khóa 18 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 14

Quản trị tài chính Viết 0330_QTTC_HK2.1920_K18 1

Truyền số liệu Viết 0230_TSL_hk2.1920_K18 1

Cơ sở dữ liệu
Trên 

máy
Khóa 19

CD19LW1

CD19LW2

CD19LW3

CD19LW4

CD19LW5

CD19LW6

CD19LW7

CD19LW8

CD19LW9

CD19LW10

CD19LW11

CD19LW12

CD19LW13

CD19DH1

CD19DH2

CD19DH3+TM1

14

CCNA4
Trên 

máy
Khóa 18

0130_CCNA4_HK2.1920_K18.

N2
2

CCNA1
Trên 

máy
Khóa 19

CD19LW2

CD19LW3
2

Xuất bản truyền thông 

với Adobe Indesig

Trên 

máy
Khóa 19

0140_TKHAVAP_HK2.1920_T

C19TM1
1

thêm môn 

photoshop

Thiết kế web cơ bản
Trên 

máy
Khóa 19

CD19LW1

CD19LW2

CD19LW3

CD19LW4

CD19LW5

CD19LW6

CD19LW7

CD19LW8

20 B.402

Thiết kế web cơ bản
Trên 

máy
Khóa 19

CD19LW9

'CD19LW10

'CD19LW11

'CD19LW12

'CD19LW13

CD19DH1

CD19DH2

CD19DH3+TM1

17 B.404

Thiết kế 3D với 

3DMax

Trên 

máy
Khóa 19

0140_TK3DV3DMax_HK2.192

0_TC19TM1
1

Cơ sở dữ liệu
Trên 

máy
Khóa 19

0140_CSDL_HK2.1920_TC19T

H1
1

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

--- oOo ---

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II, HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2019 - 2020

Hệ Cao Đẳng, Trung cấp - các Khóa

B.404

Thứ 4 

05/08/2020

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

B.404

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

Thứ 4 

05/08/2020

A.503

Khóa 18
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Thứ 4 

05/08/2020

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

A.503

Kỹ thuật phần cứng 

máy tính
Viết 0230_KTPCMT_hk2.1920_K18 1

Pháp luật Viết
K18.N1

K18.N2
3

Thanh toán quốc tế Viết Khóa 19 CD19LG1 3

Thiết kế web Viết Khóa 18 0230_TKW_HK2.1920_K18 1

Thiết kế website cơ 

bản với wordpress
Viết

0330_TKWCBVW_HK2.1920_

K19QT2
1

Kỹ thuật lập trình cơ 

bản
Viết

0230_KTLTcb_HK2.1920_K19

CM1
6

Toán rời rạc Viết Khóa 19

CD19LW1

CD19LW2

CD19LW3

CD19LW4

CD19LW5

CD19LW6

CD19LW7

CD19LW8

CD19LW9

CD19LW10

CD19LW11

CD19LW12

CD19LW13

CD19DH1

CD19DH2

CD19DH3+TM1

36 A.503

Lập trình hướng đối 

tượng
Viết Khóa 19

CD19LW1

CD19LW2

CD19LW3

CD19LW4

CD19LW5

CD19LW6

CD19LW7

CD19LW8

CD19LW9

CD19LW10

CD19LW11

CD19LW12

CD19LW13

CD19DH1

CD19DH2

CD19DH3+TM1

27

Nghiên cứu marketing Viết Khóa 18 0330_NCMar_HK2.1920_K18 1

Nghiệp vụ hải quan Viết 0330_NVHQ_HK2.1920_K18 2

Xử lý số tín hiệu (DSP) Viết Khóa 18 0230_XLSTH_HK2.1920_K18 1

Kế toán tài chính 1 Viết Khóa 19
0530_KTTC1_HK2,1920_K19

KT1
1

A.503

Khóa 19
Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Thứ 5 

06/08/2020

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

Thứ 5 

06/08/2020

A.504

Khóa 18



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG Ghi chú

Thứ 4 

05/08/2020

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

A.503Anh văn A2 Viết Khóa 19

CD19LW1

CD19LW2

CD19LW3

CD19LW4

CD19LW5

CD19LW6

CD19LW7

CD19LW8

25 A.303

Anh văn A2 Viết Khóa 19

CD19LW9

CD19LW10

CD19LW11

CD19LW12

CD19LW13

CD19DH1

CD19DH2

CD19DH3+TM1

CD19DH1

CD19DH2

KT1+LG1

CD19QT1

CD19QT2

23 A.304

Anh văn A1 Viết Khóa 19 TC19TM1+TH1 2 A.305

Anh văn 2 CD19LW_CLC 3

Anh văn chuyên ngành 

Logistics
Khóa 18

0330_AVCNL_HK2.1920_K18

1
1

Quản trị logistics Viết Khóa 19
0330_QTL_HK2.1920_K19LG

1
5

Chính trị Viết Khóa 18
K18.N1

K18.N2
5

Quản trị vận tải quốc 

tế 
Viết Khóa 18

0330_QTVTQT_HK2.1920_K1

8
2

Đồ án chuyên ngành
Vấn 

đáp
Khóa 18

0130_ĐACN_HK2.1920_K18.N

2
1 A.201

Thiết kế 3D với 

3DMax

Vấn 

đáp
Khóa 18

0130_TK3DV3DMax_hk2.1920

_K18.N1
1 A.202

Xử lý phim ảnh với 

Adobe Affect và 

Adobe premiere

Vấn 

đáp
Khóa 18

0130_XLPAAFVAP_HK2.1920

_K18.N1,N2,N3
3 A.201

Kỹ thuật web với ứng 

dụng đi động đa nền 

tảng

Vấn 

đáp
Khóa 18

0130_KTWUDDNT_HK2.1920

_K18
1 A.203

Chuyên đề kỹ thuật 

máy tính

Vấn 

đáp
Khóa 18

0230_CĐKTMT_HK2.1920_K1

8
1 A.203

A.306

- Sinh viên khi đi thi phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc CMND.

- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT-ĐBCL (Bộ 

phận Khảo thí) để được giải đáp.

- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi.

TP.HCM, ngày 30 tháng  07 năm 2020

Ban Giám Hiệu Phòng KT-ĐBCL Lập bảng

(Đã duyệt) (Đã ký)(Đã ký)

Thứ 7 

08/08/2020

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Thứ 6 

07/08/2020


